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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ TRUNG LƢƠNG  

 

Số:      /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trung Lương, ngày    tháng 01 năm 2022  

 

KẾ HOẠCH 

Quản lý các quỹ tài chính nhà nƣớc ngoài ngân sách của xã năm 2022 

 

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/ 2015/ QH13 ngày 25/ 6/ 2015; 

- Căn cứ thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, 

thị trấn; 

- Căn cứ quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT, ngày 29/12/2016 của Ủy ban 

trung ương MTTQ Việt Nam  về việc ban hành quy chế vận động, quản lý và sử 

dụng quỹ “Vì người nghèo”; 

- Căn cứ thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày  08/10/2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em; 

- Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; 

- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BTC ngày 13/9/2006 của Bộ Tài chính về 

việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài chính quỹ chăm sóc người cao tuổi;  

- Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Căn cứ quyết định số 385/QĐ-BNV ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Bộ 

Nội vụ Về việc cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ 

Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam và công nhận Điều lệ Quỹ 

Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam; 

- Căn cứ thông tư 87/1997/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 1997 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn tạm thời về việc quản lý và sử dụng quỹ khuyến học; 

- Căn cứ thông tư số 35/1999/TT-BTC ngày 02/04/1999 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc Da cam;  

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát 

triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và 

từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận. 

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng thực 

hiện cuộc vận động xây dựng các loại quỹ nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, 

tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà 

nước từng bước thực hiện xã hội hóa công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ 

người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 
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- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng biết ơn đối với 

những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ 

quốc. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội 

làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, thực 

hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng. 

- Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc “Thương người như thể thương 

thân”, giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương như người tàn tật, nạn nhân chất độc 

da cam, trẻ em mồ côi, người già cô đơn, người nghèo, các cháu có thành tích cao 

trong học tập ... về vật chất và tinh thần, giúp họ vươn lên hoà nhập với cộng đồng. 

- Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng các loại Quỹ đảm bảo đúng quy chế, 

hỗ trợ đúng đối tượng, tạo sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân tích cực thực 

hiện cuộc vận động. 

II. HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƢỢNG VẬN ĐỘNG QUỸ 

1. Nguồn thu: 

Các khoản thu từ sự đóng góp tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý; 

Tiếp nhận tài trợ có mục đích, có địa chỉ cụ thể để thực hiện theo ủy quyền 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ. 

Lãi thu được từ các khoản tiền gửi kho bạc, ngân hàng, các khoản thu hợp 

pháp khác (nếu có). 

Thu do điều chuyển theo quyết định của Ban vận động Quỹ cấp trên trực 

tiếp (nếu có). 

2. Đối tƣợng vận động ủng hộ quỹ  

2.1. Quỹ “Vì ngƣời nghèo” 

Quỹ được phát động tới tất cả các cá nhân, hộ gia đình, cán bộ, công chức, 

viên chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp (nếu có) trên địa bàn do cấp 

xã trực tiếp quản lý 

2.2. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 

2.2.1. Các đối tượng được vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bao 

gồm: 

a) Công dân Việt Nam đang làm việc tại: 

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội khác; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; 

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam; 

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;  

- Cơ sở văn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các 

ngành sự nghiệp khác. 

b) Người Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống ở nước ngoài; 

c) Người làm nghề tự do; 

d) Các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam. 

2.2.2. Các đối tượng không thuộc diện được vận động đóng góp Quỹ Đền ơn 

đáp nghĩa: 
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a) Người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với 

nam; 

b) Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng; 

c) Người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật; 

d) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; 

đ) Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng 

nghề, trung cấp, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề. 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hoan nghênh và tiếp nhận tinh thần tự nguyện ủng hộ 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của các đối  tại điểm 2.2.1. 

2.3. Quỹ “Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò ngƣời cao tuổi Việt Nam” 

Đóng góp tự nguyện của xã hội (Quỹ được phát động tới tất cả các cá nhân, 

hộ gia đình, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh 

nghiệp (nếu có) trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý), trong đó có người cao 

tuổi. 

Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với các 

quy định của pháp luật. 

  Thu lãi từ tài khoản tiền gửi (nếu có). 

  Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có). 

2.4. Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” 

Quỹ được phát động tới tất cả các cá nhân, hộ gia đình, cán bộ, công chức, 

viên chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp (nếu có) trên địa bàn do cấp 

xã trực tiếp quản lý 

2.5. Quỹ “Khuyến học” 

Quỹ được phát động tới tất cả các cá nhân, hộ gia đình, cán bộ, công chức, 

viên chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp (nếu có) trên địa bàn do cấp 

xã trực tiếp quản lý 

2.6. Quỹ “Bảo trợ trẻ em” 

Quỹ được phát động tới tất cả các cá nhân, hộ gia đình, cán bộ, công chức, 

viên chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp (nếu có) trên địa bàn do cấp 

xã trực tiếp quản lý 

III. NỘI DUNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ 

1. Quản lý quỹ 

- Trích tỷ lệ phần trăm nộp cấp trên theo quy định. 

- Số còn lại nộp vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước huyện Định Hóa 

do xã quản lý. 

2. Sử dụng quỹ 

2.1. Quỹ “Vì ngƣời nghèo” 

Đối tượng hỗ trợ, nội dung và mức chi của Quỹ 

2.1.1. Đối tượng hỗ trợ và thứ tự ưu tiên 

a) Người nghèo, hộ nghèo. 

b) Người cận nghèo, hộ cận nghèo. 

c) Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

đột xuất. 
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2.1.2. Nội dung chi cho đối tượng tại khoản 2.1.1 điều này 

a) Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở; 

b) Hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, giống cây, con...; 

c) Hỗ trợ cho học sinh đi học; 

d) Hỗ trợ chữa bệnh nặng, hiểm nghèo khi ốm đau, nằm viện. 

đ) Hỗ trợ cứu đói đột xuất; 

e) Hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Lễ lớn. 

2.1.3 Mức chi cho các nội dung của Quỹ:  do Ban vận động Quỹ xã Trung 

Lương thống nhất quyết định trên cơ sở hướng dẫn của Ban vận động Quỹ Trung 

ương theo từng thời kỳ. Đối với các dự án được tài trợ, nội dung và mức chi thực 

hiện theo thỏa thuận hoặc văn bản ký kết giữa Quỹ và nhà tài trợ. 

2.2. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 

- Tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ. 

- Hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng 

hoặc thân nhân của họ. 

- Thăm hỏi, hỗ trợ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi 

ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp khó khăn. 

- Giúp đỡ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi gặp khó 

khăn trong đời sống. 

- Chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (tập 

huấn nghiệp vụ, văn phòng phẩm, tài liệu, công tác phí...) và các hoạt động tuyên 

truyền, khen thưởng, chỉ đạo, vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. 

(Lưu ý: Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm: 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ 

đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc 

biệt nặng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Con liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 

tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt 

nặng của: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ 

kháng chiến; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên) 

2.3. Quỹ “Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò ngƣời cao tuổi Việt Nam” 

- Thăm hỏi khi người cao tuổi đau yếu; 

- Phúng viếng khi người cao tuổi qua đời; 

  - Chi hỗ trợ hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; 

- Chi hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, mừng thọ; 

- Chi hỗ trợ người cao tuổi khi gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh mà gia đình 

gặp khó khăn; 

- Chi theo mục tiêu tài trợ, giúp đỡ của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. 

- Chi cho công tác tuyên truyền, vận động Quỹ; 

- Chi vật tư văn phòng; 

- Hỗ trợ Quỹ cấp dưới (nếu có) theo mục đích tôn chỉ Quỹ; 
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2.4. Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” 

- Chi giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam trong trường hợp: khám 

chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng, học nghề và tạo điều kiện về việc làm, 

cung cấp những phương tiện thiết yếu cho các nạn nhân thuộc diện quá khó khăn 

có xác nhận của chính quyền cơ sở. Nội dung chi này được sử dụng 90% số thu. 

- Chi hành chính và quản lí Quỹ theo định mức,tiêu chuẩn hiện hành của 

Nhà nước. Nội dung chi này được sử dụng 8,5% số thu trong năm.  Số còn lại Quỹ 

để hỗ trợ cho nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam. 

2.5. Quỹ “Khuyến học” 

- Hỗ trợ các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển giáo dục theo chương trình 

và kế hoạch được Thường vụ Hội quyết định; 

- Hỗ trợ học sinh nghèo có thành tích trong học tập; 

- Chi giải thưởng các giải thi học sinh giỏi trong và ngoài nước;  

- Chi theo yêu cầu của đơn vị tài trợ, tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát 

triển giáo dục theo địa chỉ; 

- Chi mua trái phiếu vì mục đích khuyến học như trái phiếu xây dựng trường 

học (nếu có); 

- Chi phí hành chính liên quan tới hoạt động của quỹ. 

2.6. Quỹ “Bảo trợ trẻ em” 

- Chi hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn huy động 

đóng góp, tài trợ bao gồm: 

- Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em bị khuyết tật như: phẫu thuật mắt, 

phẫu thuật vá môi hở hàm ếch, phẫu thuật dị tật vận động, phẫu thuật tim … 

- Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, đi lại và tiền ăn cho trẻ em bị mắc các 

bệnh nặng, hiểm nghèo, bị tai nạn thương tích chi phí điều trị cao; 

- Hỗ trợ kinh phí học nghề: học phí, tiền ăn, sách vở và đồ dùng học tập cho 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu học nghề. 

- Hỗ trợ học bổng, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh thuộc gia đình 

nghèo, con thương binh, liệt sỹ, con gia đình có công với cách mạng vượt khó học 

giỏi. 

- Hỗ trợ tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm cho trẻ em như: ngày quốc tế thiếu nhi 

1/6, Tết trung thu, gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó. 

- Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai, dịch bệnh. 

- Hỗ trợ trẻ em nghèo học tại các lớp học tình thương do các tổ chức, cá 

nhân tổ chức. 

- Hỗ trợ trẻ em nghèo gặp các tai nạn rủi ro khác. 

- Hỗ trợ trẻ em có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tài trợ. 

- Hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em khác phù hợp với tôn chỉ và mục đích của 

quỹ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Uỷ ban MTTQ xã 
- Tham mưu với Đảng ủy,HĐND, UBND xã xây dựng và triển khai kế 

hoạch thực hiện cuộc vận động đến 8 Ban công tác Mặt trận xóm trên địa bàn xã. 
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- Phối kết hợp với HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động ủng hộ các loại quỹ và kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện 

thu, quản lý và sử dụng quỹ. 

2. Đối với các tổ chức xã hội 

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND xã, các tổ chức thành viên chủ động tham 

mưu, xây dựng kế hoạch vận động thu quỹ; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng 

quỹ do cấp hội trực tiếp chủ trì. 

3. Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội 

- Các tổ chức hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân và đoàn Thanh niên,  

phát huy trách nhiệm là thành viên Ban vận động, tích cực tham gia vận động để 

cuộc vận động quỹ xã hội, từ thiện năm 2022 đạt kết quả cao. 

- Phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của các 

cuộc vận động năm 2022 trên địa bàn xã. 

- Vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, 

đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ quỹ. 

4. 8 xóm trên địa bàn xã 
- Các ông, bà trưởng xóm trên toàn xã báo cáo cấp ủy phối hợp với ban quản 

lý xóm tổ chức tuyên truyền, vận động tới toàn thể cán bộ, nhân dân trong xóm 

việc ủng hộ, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của xã năm 2022 

do UBND xã Trung Lương ban hành. Thực hiện công khai niêm yết nội dung của 

kế hoạch; và mức vận động các quỹ năm 2022. 

  Trên đây là kế hoạch quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

của xã năm 2022 của xã Trung Lương . 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Đảng ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND; 

- MTTQ xã; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội xã; 

- Các tổ chức xã hội xã; 

- Lưu VP; KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Xuất 
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